
Thứ Tiết 10A1 10A2 10A3 11B1 11B2 11B3 12C1 12C2 12C3 12C4

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 Hóa - Đồng  Toán - Dỉu GDCD - Tào CN - Hà Tin - Dáp TA - Xuân Hóa - Linh Sinh - Thùy Toán - Dỉu Văn - Tình

3 CN - Hà TD - Cà Cường Lí - Tuấn Hóa - Đồng TA - Xuân Tin - Dáp Sử - Nhung GDCD - Tào Văn - Vân Văn - Tình

4 Văn - Tình  TA - Thủy Địa - Hương Sử - Nhung Hóa - Đồng Toán - Dỉu Lí - Tuấn TA - Xuân Văn - Vân Lí - Hùng

1  TA - Thủy Hóa - Đồng TA - Hồng TA - Xuân Địa - Liên GDCD - Tào Tin - Dáp Lí - Tuấn Lí - Hùng Toán - Dỉu

2 GDCD - Tào Toán - Dỉu Văn - Tình Tin - Dáp Văn - Vân Sử - Nhung CN - Hà Hóa - Linh Sinh - Lợi TA - Xuân

3 Lí - Tuấn CN - Hà Văn - Tình Lí - Hùng Văn - Vân Toán - Dỉu Hóa - Linh Tin - Dáp Sử - Nhung GDCD - Tào

4 Sinh - Lợi Lí - Tuấn Toán - Dỉu Văn - Vân Toán - Hùng TA - Xuân TA - Thủy CN - Hà Địa - Hương TD - Cà Cường

1 TA - Thủy Địa - Hương Hóa - Đồng TA - Xuân Lí - Hùng Văn - Vân Sinh - Thùy Toán - Tuấn Toán - Dỉu Sử - Hải

2 Hóa - Đồng Văn - Tình Toán - Dỉu Toán - Tuấn Sinh - Thùy Lí - Hùng TA - Thủy Lí - Tuấn Hóa - Linh Sinh - Lợi

3 TD - Cà Cường Văn - Tình CN - Hà TD - Bùi Cường Văn - Vân Hóa - Đồng Toán - Tuấn TA - Xuân TA - Thủy Toán - Dỉu

4 Toán - Hùng Tin - Dáp Văn - Tình Hóa - Đồng TD - Bùi Cường Toán - Dỉu TD - Cà Cường Sử - Hải Tin - Dáp TA - Xuân

1 Sử - Hải Địa - Hương Lí - Tuấn Lí - Hùng Toán - Hùng Sinh - Thùy Toán - Tuấn Địa - Liên TA - Thủy Toán - Dỉu

2 Lí - Tuấn GDCD - Tào TD - Cà Cường Toán - Tuấn CN - Hà Địa - Liên Sử - Nhung Hóa - Linh Toán - Dỉu Tin - Dáp

3 Văn - Tình TA - Thủy Toán - Dỉu GDCD - Tào Hóa - Đồng CN - Hà Sinh - Thùy Toán - Tuấn Sử - Nhung Hóa - Linh

4 Văn - Tình TD - Cà Cường Tin - Dáp Toán - Tuấn Toán - Hùng Toán - Dỉu TA - Thủy Sử - Hải Hóa - Linh Lí - Hùng

1 Địa - Hương TA - Thủy Hóa - Đồng Văn - Vân TA - Xuân TD - Bùi Cường Lí - Tuấn Toán - Tuấn Lí - Hùng Toán - Dỉu

2 Toán - Hùng Văn - Tình Sinh - Lợi Văn - Vân TD - Bùi Cường Lí - Hùng Toán - Tuấn  TD - Cà Cường Toán - Dỉu Địa - Hương

3 TA - Thủy Toán - Dỉu Địa - Hương Toán - Tuấn Toán - Hùng Hóa - Đồng Văn - Tình Văn - Vân GDCD - Tào TA - Xuân

4 Tin - Dáp Lí - Tuấn TA - Hồng TD - Bùi Cường Lí - Hùng TA - Xuân Văn - Tình Văn - Vân TA - Thủy Sử - Hải

1 Toán - Hùng Sử - Hải TA - Hồng Sinh - Thùy TA - Xuân TD - Bùi Cường Địa - Liên Toán - Tuấn TD - Cà Cường Sinh - Lợi

2  Địa - Hương  Hóa - Đồng TD - Cà Cường TA - Xuân GDCD - Tào Văn - Vân Toán - Tuấn Sinh - Thùy Sinh - Lợi CN - Hà

3 TD - Cà Cường Sinh - Lợi  Sử - Hải Địa - Liên Sử - Nhung Văn - Vân GDCD - Tào TA - Xuân CN - Hà Hóa - Linh

4 SH - Tào SH - Hải SH - Hương SH - Liên SH - Nhung SH - Vân SH - Thùy SH - Linh SH - Hà SH - Lợi
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Thứ Tiết 10A1 10A2 10A3 11B1 11B2 11B3 12C1 12C2 12C3 12C4

1 Tự học HĐHN - Lợi Tự học Tự học Tự học Tự học TD - Cà Cường Tự học Tin - Dáp HĐNGLL - Hồng

2 Sinh TC - Lợi Tin - Dáp Tự học Địa TC - Tình HĐHN - Lợi HĐNGLL - Hồng TA TC - Thủy Tự học TD - Cà Cường GDQP - Cường

3 HĐHN - Lợi GDQP - Cường HĐNGLL - Hồng Tự học Tự học Tự học Tự học TA TC - Thủy Tự học Tự học

1 Tự học Tự học Tự học GDQP - Cường Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tin - Dáp

2 Lí TC - Tuấn Sinh TC - Lợi Tin - Dáp Sử TC - Nhung Sinh TC - Thùy Địa TC - Tình HĐNGLL - Hồng GDQP - Cường Địa TC - Hương TD - Cà Cường

3 HĐNGLL - Hồng Tự học Sinh TC - Lợi Sinh TC - Thùy Tự học Tự học Sử TC - Nhung Tự học GDQP - Cường TA TC - Hồng

1 Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Địa TC - Liên GDQP - Cường HĐHN - Lợi Tự học

2 Địa TC - Tình HĐNGLL - Hồng Hóa TC - Đồng Lí TC - Hùng Sử TC - Nhung HĐHN - Lợi GDQP - Cường TD - Cà Cường Tự học Sử TC - Hải

3 Tự học Tự học HĐHN - Lợi Tự học Tự học Sinh TC - Thùy Tự học Sử TC - Hải Sử TC - Nhung GDQP - Cường

1 Tin - Dáp Tự học Tự học Tự học Tự học GDQP - Cường Tự học HĐNGLL - Hồng Tự học Tự học

2 GDQP - Cường Địa TC - Tình Lí TC - Tuấn HĐNGLL - Hồng Lí TC - Hùng Tự học Tin - Dáp Địa TC - Liên Hóa TC - Linh HĐHN - Lợi

3 Tự học Lí TC - Tuấn Tự học Tự học GDQP - Cường Lí TC - Hùng Tự học Tự học TA TC - Thủy Hóa TC - Linh

1 Tự học Tự học Tự học HĐHN - Lợi Địa TC - Tình Tự học GDQP - Cường Tin - Dáp Tự học Tự học

2 Hóa TC - Đồng Tự học Địa TC - Tình Tự học HĐNGLL - Hồng Sử TC - Nhung HĐHN - Lợi Hóa TC - Hoàn GDQP - Cường Địa TC - Hương

3 Tự học Hóa TC - Đồng GDQP - Cường Tự học Tự học Tự học Hóa TC - Hoàn HĐHN - Lợi HĐNGLL - Hồng Tự học

1 Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học

2 Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học
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TRƯỜNG PTDTNT THPT ĐIỆN BIÊN ĐÔNG 

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

(Thực hiện từ tuần 01, ngày 26 tháng 8 năm 2019)
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